
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            /06/2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 144a/2025/CV-KD/THD ngày 23/6/2025 

1 

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Xóm Đông Hải, 

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

031085016474 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

2 
TRỊNH THỊ HẢI, 220 An Đà, Phường Đằng 

Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
031173002391 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

3 
CUNG HẢI YẾN, Ngõ 307 Trữ Khê, tổ Trữ 

Khê 2, phường Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 
031300003192 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

4 
ĐINH BÁ PHÚ, 101 Hai Bà Trưng, phường 

An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng 
031080007951 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

5 

LƯƠNG THỊ HUYỀN MY, Số 3 đường 

Thành Tô, Tổ dân phố 1 phường Tràng Cát, 

Hải An, Hải Phòng 

031300007102 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

6 

NGUYỄN HOÀNG NAM, 2/64 Nguyễn Hữu 

Tuệ, phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

031083012545 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

7 
NGUYỄN HOÀI NAM, 338 Lê Lợi, Phường 

Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031081001940 X   

Công nhân, người lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong và ngoài khu công nghiệp 
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8 
PHẠM PHƯƠNG THẢO, 208 An Đà, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031195002850 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

9 
ĐỖ MẠNH QUÂN, Tổ Cam Lộ 6, Hùng 

Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031058004200 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

10 
ĐẶNG THỊ XUÂN, Mai Dương, Ngũ Phúc, 

Kiến Thụy, Hải Phòng 
015184006083 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

11 
LƯU QUANG SINH, Phú Hải, Anh Dũng, 

Dương Kinh, Hải Phòng 
031080005209 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, công nhân công an, công 

chức, công nhân và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ tại ngũ; người 

làm công tác cơ yếu, người làm 

công tác khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

đang công tác 

12 
ĐÀO MẠNH CƯỜNG, đội 2 xã Tân Dương, 

huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng  
031094000246 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

13 
TĂNG XUÂN BỘ, Số 62 Nam Trung Hành, 

Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 
031095011249 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

14 
PHẠM KHÁNH LINH, Số 27/101 Hoàng 

Quý, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng 
031303002845 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
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ngoài khu công nghiệp 

15 
ĐỖ THỊ NGUYỆT, Số 58/92 Lê Thánh Tông, 

Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
034179008278 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

16 
BÙI VĂN DŨNG, Thôn Ngọc Đòng, Liên 

Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
031085000049 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị 

17 
ĐOÀN MINH, Kha Lâm 4, Nam Sơn, Kiến 

An, Hải Phòng 
031096002585 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, công nhân công an, công 

chức, công nhân và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ tại ngũ; người 

làm công tác cơ yếu, người làm 

công tác khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

đang công tác 

18 
BÙI THỊ MAI ANH, Thôn Trung, Phục Lễ, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031193006859 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

19 
NGUYỄN THỊ NGA, 4/2 Hồ Xuân Hương, 

Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031163015545 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị 

20 

NGUYỄN THỊ HẰNG, 30/42/152 Lê Lai, 

Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành 

Phố Hải Phòng 

030189000216 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

21 
NGUYỄN DUY TUÂN, Số 5 T4 CT2 A6 Vạn 

Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
034083021771 X   

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường 

hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, 

phá dỡ nhà ở theo quy định của 
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pháp luật mà chưa được Nhà nước 

bồi thường bằng nhà ở, đất ở 

22 

VŨ THỊ THANH MAI, Trung Hành 9, 

Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

031190009898 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

23 
LÊ ĐỨC TRUNG HIẾU, TDP Tiến Lộc, Thị 

trấn Cát Hải, Cát Hải, Hải Phòng 
031097004788 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

24 
TRẦN NGỌC MINH, Số 20/24/147 Đình 

Đông, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 
031095009053 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

25 

PHẠM THU HƯỜNG, 54/33 Chợ Hàng, 

Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

031188010462 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

26 
NGUYỄN THÚY QUỲNH, Số 68/106 Lê 

Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031196014592 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

27 
ĐOÀN THỊ THƯƠNG, Thôn Láng Cáp, xã 

Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 
034188006546 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

28 
ĐẶNG ĐỨC MẠNH, Tổ 30 cụm 5 phường 

Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
033099010084 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 
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29 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA, 31/70/11 Đông 

Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền 
031180003244 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

30 
TRẦN NHƯ Ý, Thôn 3, Thiên Hương, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
040097003360 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

31 
ĐOÀN THỊ ÁNH, Thôn Hà Hương, xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031302007268 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

32 
ĐẶNG THỊ PHƯỢNG, 4/13/D3/411 Đà 

Nẵng, Đông Hải 1. Đà Nẵng, Hải Phòng  
037188001324 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

33 
HOÀNG THỊ ÁNH NGỌC, TDP Cách Hạ, 

Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 
031197006627 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

34 
NGUYỄN MAI LY, Số 158C An Lạc 2, Sở 

Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031300003015 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

35 
VŨ THỊ YẾN, Tổ dân phố 2, Thị trấn An 

Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng 
031186002812 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

36 
PHẠM VIỆT HOÀNG, 16A Chợ Đôn, Nghĩa 

Xá, Lê Chân, Hải Phòng 
031089012313 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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37 
NGÔ VĂN HÀ, 2/27 Trung Hành 6, Đằng 

Lâm, Hải An, Hải Phòng 
036093010461 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

38 
HOÀNG THỊ XUYÊN, TDP 4, Thiên Hương, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031174002258 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

39 
PHÙNG THÀNH TRUNG, Nam Sơn 1, Văn 

Đẩu, Kiến An, Hải Phòng 
031075013266 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị 

40 
NGUYỄN TUẤN ĐẠT, Số 33G/12 Chợ Con, 

Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 
031200002073 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

41 
VŨ THỊ QUỲNH TRANG, 268 Đà Nẵng, 

Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031187004579 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

42 
NGUYỄN VĂN NAM, TDP Hà Nhuận 2, An 

Hòa, An Dương, Hải Phòng 
031081025418 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

43 
TRẦN THỊ HOA, Số 94 Gác 2 Hai Bà Trưng, 

An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 
031170003132 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

44 
PHẠM HỒNG SƠN, Thôn 6 Tân Lai, Tân 

Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng 
031098003828 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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45 
HỒ ANH MINH HOÀNG, TDP6, Cát Bà, Cát 

Hải, Hải Phòng 
031098002297 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, công nhân công an, công 

chức, công nhân và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ tại ngũ; người 

làm công tác cơ yếu, người làm 

công tác khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

đang công tác 

46 
NGUYỄN VĂN THÀNH, Thôn 1, Quang 

Trung, Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031062014163 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

47 
PHẠM ANH NHÂN, Tổ Cam Lộ 6, Hùng 

Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031085013577 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

48 
NGUYỄN VIỆT ĐỨC, TDP Đồng Xuân, 

Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng 
036096013771 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

49 
VŨ THANH THÚY, Số 4/11/56 Phương Lưu, 

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031174017500 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

50 
NGUYỄN MAI HUYỀN, Số 16 Tiền Đức, 

Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031191026344 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

51 
NGUYỄN TUẤN ANH, Số 2/5 Vĩnh Tiến 1, 

Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 
031200007569 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
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ngoài khu công nghiệp 

52 
ĐỖ VĂN ĐIỆU, Số 14/126 Ngô Quyền, Máy 

Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031064005776 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

53 
ĐẶNG TÙNG LINH, Số 3/43/147 Đình 

Đông, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 
031081006811 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

54 

NGUYỄN THÀNH HOÀN, Số 6/37 Đông 

Trung Hành, Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải 

An, Hải Phòng 

031086010778 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

55 
NGUYỄN TIẾN DŨNG, Đình Ngọ, Hồng 

Phong, An Dương, Hải Phòng 
022200001243 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

56 

NGUYỄN THỊ THU HÀ, TDP Đình Ngọ, 

Phường Hồng Phong, Quận An Dương, Hải 

Phòng 

030182017818 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

57 
LÊ MINH HOÀNG, TDP 4, P Thủy Đường, 

Tp Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng 
01096034022 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

58 
LƯƠNG KIM VINH, 61 Gác 2 Quang Trung, 

Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031156015039 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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59 
NGUYỄN XUÂN HOÀNG, Số 14 lô 4, Xi 

Măng, Thượng Lý, Hồng Bàng,  Hải Phòng 
031095018842 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

60 

NGUYỄN VĂN TRUNG, Số 11/26 Đường 5 

mới, phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng 

031087014694 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

61 
LÊ ĐỨC THÀNH, 6/2 Chợ Hàng, Phường 

Đông Hải, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
031084022584 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

62 
ĐÀO DUY KHÁNH, Số 04/75/72 Lạch Tray, 

Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 
031093008411 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

63 

PHẠM KHÁNH HUYỀN MY, Số 19 Hùng 

Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

031302006647 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

64 
NGUYỄN THỊ THƯỜNG, Số 36/146 Hạ Lý, 

Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031175011303 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

65 

NGUYỄN QUỐC HOÀN, 31 Lô 7 AMR Lê 

Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền , Hải 

Phòng 

031200005308 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

66 
ĐÀO ĐỨC MINH THÀNH, Thôn Xuân Úc, 

Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng 
031189015310 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 
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67 
NGÔ THỊ THU ANH, Thôn Trà Phương, 

Kiến Hưng, Kiến Thụy, Hải Phòng 
038204004333 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

68 
NGÔ ĐỨC MẠNH, 55B3 Phương Lưu, Đông 

Hải 1, Hải An, Hải Phòng 
031074005259 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

69 
HOÀNG XUÂN AN, 40/3/190 Lê Lai, Máy 

Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031197001167 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

70 
NGUYỄN VŨ CHÂU GIANG, 20/38 An Đà, 

Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 
038089016161 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

71 

NGUYỄN TUẤN DƯƠNG, 12C55/315 Đà 

Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

038086014145 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

72 

NGUYỄN THANH HẢI, 2A/7/298 Bùi Thị 

Tự Nhiên, Phương Lưu 3, Đông Hải 1, Hải 

An, Hải Phòng 

031183023706 X   
Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị 

73 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, 20A CT5 

CT2 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
034097012063 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

74 
NGUYỄN VIẾT ĐỨC, Tổ 34 Vân Tra, An 

Đồng, An Dương, Hải Phòng 
031300008144 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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75 
PHẠM NGỌC KHÁNH LINH, Số 7/184 Cầu 

Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031092009857 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

76 
NGUYỄN ANH TUẤN, Số 23/313 Phan 

Đăng Lưu, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 
031192011451 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

77 

LÊ QUỲNH ANH, Nhà số 305 đường Đông 

Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

031200002522 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

78 
NGUYỄN TRỌNG KIM, Dụ Nghĩa, Lê 

Thiệu, An Dương, Hải Phòng 
022197002573 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

79 
TRẦN THỊ HẢI, NT: Hưng Thảo, Trường 

Thành, An Lão, Hải Phòng 
031172005388 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

80 
NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC, Số 65/246A Đà 

Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 
036097013727 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

81 
PHẠM MINH KHÔI, phòng 302, ngách 3/411 

Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 
031082006642 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

82 
VŨ ĐÌNH HIỆP, 7A T5/246A Đà Nẵng, Cầu 

Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 
034202003594 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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83 
VŨ VĂN HƯNG, TDP Sáu Phiên, An Lư, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 
038076011154 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

84 
NGUYỄN VĂN QUÂN, 64 TĐC, Cái Hòm, 

Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031064008054 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

85 
NGUYỄN VĂN HOÀN, Thủy Đường, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
031099000188 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

86 
NGUYỄN HOÀNG NAM, 87 Thế Lữ, Hạ Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
031300000056 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

87 
PHẠM PHƯƠNG ANH, Số 68/270 Đà Nẵng, 

Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031303001202 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

88 
LÊ DIỆU LINH, Quy Tức 2 (Quy Tức 3 cũ), 

Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng 
031203003650 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

89 
PHẠM ANH CƯỜNG, 7/1/223 Nguyễn Công 

Hòa, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 
031099010942 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

90 
VŨ TIẾN THÀNH, Số 12/275 Trần Nguyên 

Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng 
031161005838 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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91 

PHẠM THỊ CHIẾN, Số 6/13 Mạc Đĩnh Chi, 

Tổ Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An, Hải 

Phòng 

031092010535 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; người làm công 

tác cơ yếu, người làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước đang công tác 

92 
NGUYỄN XUÂN THẮNG, Số 16/28 Tân Hà, 

Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng 
036168013339 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

93 
VŨ THỊ LEN, Hà Đỗ, Hồng Phong, An 

Dương, Hải Phòng 
031091005799 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

94 
NGUYỄN MINH HƯNG, Cao Minh, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
030180000619 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

95 

NGUYỄN THỊ TUYỀN, Số 174 Đa Phúc, 

TDP Phúc Hải, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải 

Phòng 

034158015987 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

96 
ĐÀO THỊ TUYẾN, TDP 4, P Thủy Đường, 

Tp Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng 
031058017627 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

97 
VŨ HUY THẢO, Xóm 9, Tiên Hội, xã An 

Tiến, huyện An Lão, TP Hà Nội 
031077000570 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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98 
NGUYỄN TUẤN ĐIỆP, 2A/199 Lạch Tray, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
034182008066 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

99 
TRẦN THỊ NHƯ HOA, 43A1/43/53 Đồng 

Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 
031159001730 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài 

khu công nghiệp (đã nghỉ chế độ) 

100 
LÝ THỊ HUỆ, 2/2B Phạm Ngũ Lão, Cầu Đất, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
031163001617 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị (có HĐLĐ) 

101 
NGUYỄN THỊ HẢI, số 18 ngõ 588 Thiên Lôi, 

Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 
031197000790 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị (có HĐLĐ) 

102 
PHẠM THỊ NGỌC ANH, 20B/305 Đông 

Khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 
030078016549 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

103 
BÙI NGỌC KẾT, 12/44/47 Phạm Hữu Điều, 

Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 
031092004102 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị (có HĐLĐ) 

104 
ĐỒNG THỊ MAI, 11U2 Cảng 2 Lê Lợi, Máy 

Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031091007350 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

105 
ĐÀO NHẬT HOÀNG, 54/84/143 Tôn Đức 

Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 
031200005308 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 
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